
Phụ lục XI 

CÁC BỆNH PHẢI XÉT NGHIỆM, CHỈ TIÊU KIỂM TRA VÀ SỐ 

LƯỢNG MẪU LẤY ĐỂ KIỂM TRA, XÉT NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐỘNG 

VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP 
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I. Động vật: 

1. Bảng 1: Các bệnh phải xét nghiệm đối với động vật  

TT Tên bệnh Loại động vật Mục đích 

1 Lở mồm long móng
  

Trâu, bò, dê, cừu, lợn Làm giống, giết mổ 

2 Dịch tả lợn  Lợn Làm giống 

3 Cúm gia cầm thể độc lực 

cao  

Gà, vịt, ngan, ngỗng, 

chim  
Làm giống, giết mổ 

4 Niu-cát-xơn
 
 Gà Làm giống 

2. Quy định về việc giám sát định kỳ: 

a)  Đối với các cơ sở chăn nuôi chưa được công nhận an toàn dịch bệnh, 

chưa được giám sát dịch bệnh định kỳ theo quy định hoặc chưa được phòng 

bệnh bằng vắc xin hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin nhưng không còn 

miễn dịch bảo hộ: Lấy mẫu giám sát định kỳ 6 tháng 1 lần; đối với cơ sở thu 

gom, kinh doanh động vật: Lấy mẫu giám sát định kỳ 3 tháng 1 lần. 

Trường hợp, chủ cơ sở không thực hiện việc giám sát định kỳ thì cơ quan 

kiểm dịch động vật nội địa lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu theo từng lô hàng. 

 b) Số lượng mẫu lấy giám sát theo tỷ lệ lưu hành bệnh ước đoán là 10 %  

theo hướng dẫn tại Bảng 2 của Phụ lục này. 

c) Căn cứ vào kết quả giám sát định kỳ mầm bệnh và kiểm tra lâm sàng 

động vật trước khi vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, nếu động vật 

khỏe mạnh không mang mầm bệnh thì cơ quan kiểm dịch động vật nội địa cấp 

giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật hoặc sản phẩm của loại động 

vật đó ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 
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2. Bảng 2: Số lượng mẫu lấy để kiểm tra, xét nghiệm 

Tổng đàn 
 

Tỷ lệ mắc bệnh dự đoán 

0,1% 0,5% 1% 2% 5% 10% 20% 

50 50 50 48 48 35 22 12 

100 100 100 96 78 45 25 13 

200 200 190 155 105 51 27 14 

500 500 349 225 129 56 28 14 

1.000 950 450 258 138 57 29 14 

5.000 2253 564 290 147 59 29 14 

10.000 2588 581 294 148 59 29 14 

> 10.000 2995 598 299 149 59 29 14 

 

II. Sản phẩm động vật: 

Sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm: Thịt gia súc, gia cầm tươi sống. 

Kiểm tra vi sinh vật gây ô nhiễm: Lấy mẫu, xét nghiệm định kỳ hàng 

tháng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi 

sinh vật trong thực phẩm.  

 


